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Bắt buộc đeo khẩu trang

Sốt

Ho

Nhức mỏi cơ thể

Tiêu chảy

Đau đầu

Khó thở khi gắng sức

Cơn ngạt thở

Xin vui lòng giữ khoảng cách.

Đau họng

Ho khan

Kiệt sức

Viêm kết mạc

Mất khứu giác và vị giác

Khó thở khi hơi gắng sức

Đau tim
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obligation de porter un masque

fièvre

toux

douleur aux membres

diarrhée

mal de tête

manque d´air pendant 
l´exercice

attaque d‘étouffement

Veuillez respecter la 
distanciation.

mal à la gorge

toux sèche

épuisement

conjonctivite

perte de goût et d’odorat

essoufflement avec peu 
d‘efforts

douleurs au niveau du cœur
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Tăm bông lấy mẫu

Kiểm tra nhanh

Bạn phải cách ly.

Bạn phải ở lại phòng khám.

Cách ly, bạn không được bước 
vào phòng bệnh.

Đo thân nhiệt

Kiểm tra chức năng phổi

Khu vực chăm sóc tích cực

Hô hấp nhân tạo

Kiểm tra kháng thể

Bạn sẽ được thông báo khi có 
kết quả

Email/tin nhắn/điện thoại di 
động

Sở y tế sẽ gọi cho bạn.

Cách ly

www.medi-bild.de/hauptsei-
ten/Materialien.html

Sát khuẩn tay

Đo nồng độ ôxy trong máu

Cung cấp ôxy
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Prélèvement

Test rapide

Vous devez vous mettre en 
quarantaine.

Vous devez rester à la clinique.

Isolement, vous ne pouvez pas 
être hospitalisé.

mesurer la température corpo-
relle 

mesurer la fonction pulmo-
naire

unité de soins intensifs

respiration artificielle

Test d‘anticorps

Vous serez prévenu quand le 
résultat sera disponible.

E-mail / SMS / portable

Le service de santé vous 
appellera.

Isolement

Désinfection des mains

mesure de l’oxygène

apport d’oxygène


